
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Khu Minh Khai, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

12/01/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THIÊN 
THÀNH

2400753139

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước 43221

2. Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, thùng xốp

46699

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

4. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

5. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Chi tiết: Mua bán hạt giống, cây trồng

01630

6. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

10. Chuẩn bị mặt bằng 4312

11. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 25920

12. Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 46496

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 46639

14. Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh

47524

15. Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

47525

16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 46209

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP THIÊN THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915.045.925
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên thành 
viên

HKTT/Địa chỉ trụ sở 
chính

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND/HC/MSDN/ 
QĐ

1TRẦN THỊ 
VÂN

Khu Minh Khai, Thị 
trấn Chũ, Huyện Lục 
Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

3.000.000.000 60,00 120869274

2ĐỖ VĂN 
ĐỨC

Khu dốc Đồn, Thị trấn 
Chũ, Huyện Lục Ngạn, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

2.000.000.000 40,00 121410988

17. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Hàng tạp hóa phục vụ trong gia đình

46900

18. Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
Chi tiết: Than cứng, than non

46611

19. Xây dựng công trình công ích 4220

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu 46499

21. Khai thác và thu gom than cứng 05100

22. Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Chi tiết: Hộp giấy

46497

23. Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Thùng xốp, hộp giấy

47739

24. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

25. Xây dựng công trình đường bộ 42102

26. Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 46633

27. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, thủy 
lợi

4390

28. Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 46495

29. Phá dỡ 4311

30. Lắp đặt hệ thống điện 4321

31. Sản xuất nước đá 35302

32. Khai thác và thu gom than non 05200

33. Xây dựng nhà các loại 4100

34. Sản xuất sản phẩm khác từ plastic
Chi tiết: Sản xuất hạt nhựa; sản xuất thùng xốp từ hạt nhựa

22209

35. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất hộp giấy

17090(Chính)

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN THỊ VÂN Nữ

10/09/1963 Kinh Việt Nam

120869274
07/08/2010 Công an tỉnh Bắc Giang

Khu Minh Khai, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Khu Minh Khai, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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